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	Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	

	1
	Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san theo quy định tại Điều 18, Điều 20, Điều 29, Điều 31, Điều 34, Điều 35 Luật Báo chí.
	[bookmark: dc_1]Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động báo chí in, báo chí điện tử, phát thanh, truyền hình; thực hiện hai loại hình báo chí; xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; mở chuyên trang của báo chí điện tử; xuất bản bản tin, xuất bản đặc san, theo quy định tại Điều 18, Điều 48, Điều 49 Luật Báo chí và chế độ lưu chiều bản tin, đặc san; chế độ báo cáo đối với các cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép hoạt động báo chí.
	

	
	Điều 2. Đối tượng được đề nghị cấp giấy phép
	Điều 2. Đối tượng được đề nghị cấp giấy phép
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	[bookmark: dc_3]1. Các đối tượng được thành lập cơ quan báo chí quy định tại Điều 14 Luật Báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 Luật Báo chí được đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của bảo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương.
	[bookmark: dc_2]1. Các đối tượng được thành lập cơ quan báo chí quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 Luật Báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Luật Báo chí và điều kiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số …./2026/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí và Nghị định số …./2026/NĐ-CP ngày …. tháng…. năm 2026 của Chính phủ quản lý, cung cấp và sử dụng phát thanh, truyền hình được đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí in, báo chí điện tử, phát thanh, truyền hình.
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	[bookmark: dc_4]2. Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 34 Luật Báo chí được đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin.
	2. Các đối tượng được thành lập cơ quan báo chí quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 Luật Báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số …./2026/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí và Nghị định số …./2026/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2026 của Chính phủ quản lý, cung cấp và sử dụng phát thanh, truyền hình được đề nghị cấp giấy phép thực hiện xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình; mở chuyên trang của báo chí điện tử.
	

	
	
	3. Trường hợp đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí:
a) Có nhu cầu thực hiện hai loại hình báo chí: Báo in và báo điện tử; Tạp chí in và tạp chí điện tử.
b) Cơ quan báo chí đang thực hiện hai loại hình báo chí có một hoặc hai giấy phép chuẩn bị hết hiệu lực có nhu cầu tiếp tục hoạt động báo chí.
c) Cơ quan báo chí đang thực hiện một loại hình báo chí có nhu cầu thực hiện thêm loại hình báo chí khác: Báo in thực hiện thêm loại hình báo điện tử; Tạp chí in thực hiện thêm loại hình tạp chí điện tử; Báo điện tử thực hiện thêm loại hình báo in; Tạp chí điện tử thực hiện thêm loại hình tạp chí in.
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	[bookmark: dc_5]3. Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 35 và khoản 1 Điều 56 Luật Báo chí được đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san.
	4. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư này được đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin.
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	5. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư này được đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san.
	

	
	
	Điều 3. Giải thích từ ngữ
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	Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Giấy phép hoạt động phát thanh: Là Giấy phép hoạt động báo chí được cấp cho cơ quan báo chí hoạt động phát thanh. Trong giấy phép này quy định về kênh chương trình phát thanh gắn với sự ra đời của tổ chức hoạt động phát thanh.
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	2. Giấy phép hoạt động truyền hình: Là Giấy phép hoạt động báo chí được cấp cho cơ quan báo chí hoạt động truyền hình. Giấy phép này quy định kênh chương trình truyền hình gắn với sự ra đời của tổ chức hoạt động truyền hình.
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	3. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ được lập theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này; các tài liệu cung cấp đủ danh mục hồ sơ theo quy định.
	

	
	Điều 3. Thẩm quyền cấp giấy phép
	Điều 4. Thẩm quyền cấp giấy phép
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	1. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp:
a) Giấy phép hoạt động báo in;
b) Giấy phép hoạt động tạp chí in;
c) Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí;
d) Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí;
đ) Giấy phép hoạt động báo điện tử;
e) Giấy phép hoạt động tạp chí điện tử;
g) Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử;
h) Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử;
i) Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử;
k) Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử/tạp chí in và tạp chí điện tử.
	1. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp:
a) Giấy phép hoạt động báo chí in, báo chí điện tử;
b) Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo chí in, báo chí điện tử;
c) Giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình.
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	2. Cục trưởng Cục Báo chí cấp:
a) Giấy phép xuất bản phụ trương;
b) Giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử/tạp chí điện tử;
c) Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương/mở chuyên trang của báo điện tử/mở chuyên trang của tạp chí điện tử;
d) Giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức của trung ương, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
đ) Giấy phép xuất bản đặc san.
	2. Cục trưởng Cục Báo chí cấp:
a) Giấy phép xuất bản phụ trương đối với cơ quan báo chí của Trung ương;
b) Giấy phép mở chuyên trang của báo chí điện tử;
c) Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí đối với cơ quan báo chí của Trung ương;
d) Giấy phép xuất bản bản tin đối với các cơ quan, tổ chức của trung ương, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
đ) Giấy phép xuất bản đặc san đối với cơ quan, tổ chức của trung ương, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
	

	11
	3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền cấp giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	3. Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp: 
a) Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước;
b) Giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước đối với cơ quan báo chí trung ương và bộ, ngành;
c) Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.
	

	
	
	4. Cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp:
a) Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí đối với cơ quan báo chí của địa phương;
b) Giấy phép xuất bản phụ trương đối với cơ quan báo chí của địa phương;
c) Giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước đối với cơ quan báo chí của địa phương;
d) Giấy phép xuất bản bản tin đối với các cơ quan, tổ chức của địa phương;
đ) Giấy phép xuất bản đặc san đối với các cơ quan, tổ chức của địa phương.
	

	
	Điều 4. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
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	1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, cơ quan cấp giấy phép kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
	1. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quy định tại Điều 2 Thông tư này nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép theo một trong các hình thức sau:
[bookmark: khoan_3_15]a) Nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Đối với hồ sơ nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, ngày nhận hồ sơ là ngày hệ thống dịch vụ công trực tuyến thông báo hồ sơ đến cơ quan cấp giấy phép.
b) Nộp bằng cách sử dụng dịch vụ bưu chính. Đối với hồ sơ nộp bằng cách sử dụng dịch vụ bưu chính, ngày nhận hồ sơ là ngày cơ quan cấp giấy phép nhận được hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính chuyển đến.
c) Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa. Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, ngày nhận hồ sơ là ngày cơ quan cấp giấy phép nhận được hồ sơ do cơ quan, tổ chức trực tiếp nộp.
	

	13
	2. Thời gian xem xét việc cấp giấy phép được tính kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
	2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép phải được làm/xây dựng bằng tiếng Việt. Hồ sơ phải có đủ dấu xác nhận hoặc ký số hợp lệ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; các tài liệu bản in do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lập nếu có từ 02 tờ văn bản trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.
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	3. Thời gian xem xét việc cấp giấy phép được tính kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
	

	15
	
	4. Trong thời hạn xử lý hồ sơ cấp phép quy định tại khoản 3 Điều 6, khoản 2 và 3 Điều 7, khoản 1, 2 và 3 Điều 8, khoản 1 và 2 Điều 9, khoản 1 và 2 Điều 11, khoản 1 và 2 Điều 13, khoản 3 Điều 15, khoản 3 Điều 16, khoản 3 Điều 17, khoản 6 Điều 18, khoản 3 Điều 19, khoản 4 Điều 20 Thông tư này, đối với hồ sơ chưa đáp ứng đủ điều kiện, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về việc bổ sung, giải trình, hoàn thiện hồ sơ và thời hạn nộp bổ sung hồ sơ, giải trình.
Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ bổ sung cho cơ quan cấp phép theo nội dung yêu cầu và thời hạn ghi trên văn bản thông báo quy định tại khoản 3 Điều này.
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	5. Kết thúc thời hạn nộp hồ sơ bổ sung quy định tại khoản 4 Điều này, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không nộp hồ sơ bổ sung hoặc hồ sơ chưa đáp ứng đủ điều kiện, cơ quan cấp phép chấm dứt việc xử lý hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Việc tiếp nhận hồ sơ sau khi hết hạn nộp bổ sung được xem xét như tiếp nhận hồ sơ mới.
	

	
	Điều 5. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động báo in
	Điều 6. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động báo chí in, báo chí điện tử
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	1. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm có:
[bookmark: bieumau_ms_01]a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in (Mẫu số 01);
[bookmark: dc_6]b) Đề án hoạt động báo in (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính, của ấn phẩm; quy trình xuất bản và quản lý nội dung;
[bookmark: bieumau_ms_03]c) Danh sách dự kiến nhân sự của báo in (Mẫu số 03);
[bookmark: bieumau_ms_04]d) Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập (Mẫu số 04);
đ) Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo in có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

	1. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí in, báo chí điện tử gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hồ sơ gồm có:
a) Đối với đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in: Đề án (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của ấn phẩm chính; quy trình xuất bản và quản lý nội dung; danh sách dự kiến nhân sự của báo in (Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này).
Đối với đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in: Đề án (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật Báo chí và các điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị định số …./2026/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí (đối với tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp); kết cấu và nội dung chính của ấn phẩm chính, trong đó thể hiện rõ về nội dung thông tin quy định tại khoản 15 Điều 3 Luật Báo chí (đối với tạp chí), quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật Báo chí (đối với tạp chí khoa học); quy trình xuất bản và quản lý nội dung; danh sách dự kiến nhân sự của tạp chí in (Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này).
[bookmark: dc_17][bookmark: bieumau_ms_03_2]Đối với đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo điện tử: Đề án (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính các chuyên mục của báo điện tử; tên miền phù hợp với tên báo điện tử; việc sở hữu tên miền còn thời gian sử dụng tối thiểu 06 tháng tính từ thời điểm đề nghị cấp giấy phép; quy trình xuất bản và quản lý nội dung; danh sách dự kiến nhân sự của báo điện tử (Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này).
[bookmark: dc_19]Đối với đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử: Đề án (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật Báo chí và các điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị định số …./2026/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí (đối với tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp); kết cấu và nội dung chính của các chuyên mục của tạp chí điện tử, trong đó thể hiện rõ về nội dung thông tin quy định tại khoản 15 Điều 3 Luật Báo chí (đối với tạp chí), quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật Báo chí (đối với tạp chí khoa học); tên miền phù hợp với tên tạp chí điện tử; việc sở hữu tên miền còn thời gian sử dụng tối thiểu 06 tháng tính từ thời điểm đề nghị cấp giấy phép; quy trình xuất bản và quản lý nội dung; danh sách dự kiến nhân sự của tạp chí điện tử (Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này).
[bookmark: tc_10]Đối với đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử: Đề án (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) tổng hợp các nội dung của đề án theo Mẫu số 01 và của đề án theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này và các tài liệu kèm theo.
[bookmark: tc_12]Đối với đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử: Đề án (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) tổng hợp các nội dung của đề án theo Mẫu số 02 và của đề án theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này và các tài liệu kèm theo.
b) Sơ yếu lý lịch người dự kiến là người đứng đầu cơ quan báo chí, người được giao nhiệm vụ người đứng đầu cơ quan báo chí, cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí (Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này);
c) Đối với đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in: Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo in (bản màu) phải hiển thị các thông tin theo quy định tại Điều 18 Nghị định số …./2026/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí, có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
Đối với đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in: Mẫu trình bày tên gọi tạp chí in (bản màu) phải hiển thị các thông tin theo quy định tại Điều 18 Nghị định số …./2026/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí, trong đó tên gọi tạp chí in thể hiện rõ cụm từ “tạp chí” có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/3 cỡ chữ của tên tạp chí in, có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
Đối với đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo điện tử: Mẫu trình bày giao diện trang chủ của báo điện tử phải hiển thị các thông tin theo quy định tại Điều 18 Nghị định số …./2026/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí, có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
Đối với đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử: Mẫu trình bày giao diện trang chủ của tạp chí điện tử phải hiển thị các thông tin theo quy định tại Điều 18 Nghị định số …./2026/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí, trong đó tên gọi tạp chí điện tử thể hiện rõ cụm từ “tạp chí” hoặc “tạp chí điện tử” có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên tạp chí điện tử, có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
Đối với đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử: Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo in (bản màu) và mẫu trình bày giao diện trang chủ của báo điện tử (bản màu), có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép;
Đối với đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử: Mẫu trình bày tên gọi tạp chí in (bản màu) và mẫu trình bày giao diện trang chủ của tạp chí điện tử (bản màu), có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
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	[bookmark: bieumau_ms_12]2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo in (Mẫu số 12); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	2. Trong thời hạn 12 (mười hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí, cơ quan cấp phép kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
	

	
	
	3. Trong thời hạn 75 (bảy mươi lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép hoạt động báo chí in, báo chí điện tử (Mẫu số từ 01 đến 09 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này tương ứng với loại hình báo chí đề nghị cấp giấy phép); trường hợp từ chối cấp giấy phép phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	

	
	Điều 6. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động tạp chí in
	Điều 7. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí in, báo chí điện tử
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	1. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm có:
[bookmark: bieumau_ms_02]a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí in (Mẫu số 02);
[bookmark: dc_7]b) Đề án hoạt động tạp chí in (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của ấn phẩm, trong đó thể hiện rõ về nội dung thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn, phản biện chính sách về lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép; quy trình xuất bản và quản lý nội dung;
[bookmark: bieumau_ms_03_1]c) Danh sách dự kiến nhân sự của tạp chí in (Mẫu số 03);
[bookmark: bieumau_ms_04_1]d) Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập (Mẫu số 04);
đ) Mẫu trình bày tên gọi tạp chí in có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép, trong đó tên gọi tạp chí in thể hiện rõ cụm từ “tạp chí” có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/3 cỡ chữ của tên tạp chí in.
	[bookmark: dc_8]1. Trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí in, báo chí điện tử quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Báo chí, cơ quan báo chí phải gửi văn bản thông báo đến Cục Báo chí và cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày thay đổi.
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	[bookmark: bieumau_ms_13]2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động tạp chí in (Mẫu số 13); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	2. Trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí in, báo chí điện tử quy định tại khoản 4 Điều 18 Luật Báo chí (tên gọi cơ quan chủ quản báo chí; tên gọi cơ quan báo chí; tôn chỉ, mục đích; tên miền của báo chí điện tử), cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí; trong đó, thể hiện tên miền phù hợp với tên báo chí điện tử và việc sở hữu tên miền còn thời gian sử dụng tối thiểu 06 tháng tính từ thời điểm đề nghị (đối với trường hợp thay đổi tên miền);
b) Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép của cơ quan báo chí (đối với trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích);
[bookmark: tc_1]c) Mẫu trình bày tên gọi cơ quan báo chí (bản màu), Mẫu trình bày giao diện trang chủ (bản màu) (đối với trường hợp thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí), có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí; đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 của Thông tư này.
Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động báo chí, cơ quan cấp phép kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
[bookmark: bieumau_ms_14]Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép sửa đổi bổ sung (Mẫu số 13 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này); trường hợp từ chối cấp giấy phép phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	

	
	
	3. Trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí in, báo chí điện tử quy định tại khoản 4 Điều 18 Luật Báo chí (tên gọi ấn phẩm báo chí; hình thức trình bày, vị trí của tên ấn phẩm báo chí; kỳ hạn xuất bản, số trang, khuôn khổ và những nội dung không quy định tại khoản 2 Điều này), cơ quan báo chí gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Cục Báo chí hoặc cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chấp thuận việc thay đổi. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan báo chí;
b) Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí (bản màu) dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi tên gọi ấn phẩm báo chí; hình thức trình bày, vị trí của tên gọi ấn phẩm báo chí);
c) Mẫu trình bày giao diện trang chủ của báo chí điện tử (bản màu) dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi giao diện trang chủ, hình thức trình bày, vị trí tên gọi cơ quan báo chí của báo chí điện tử).
Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động báo chí, cơ quan cấp phép kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	

	
	Điều 10. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động báo điện tử
	[bookmark: dieu_8]Điều 8. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, xuất bản phụ trương, mở chuyên trang của báo chí điện tử
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	1. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo điện tử gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm có:
[bookmark: bieumau_ms_06]a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo điện tử (Mẫu số 06);
b) Đề án hoạt động báo điện tử (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính các chuyên trang, chuyên mục của báo điện tử, các chuyên mục của chuyên trang; tên miền phù hợp với tên báo điện tử; việc sở hữu tên miền còn thời gian sử dụng tối thiểu 06 tháng tính từ thời điểm đề nghị cấp giấy phép; quy trình xuất bản và quản lý nội dung;
c) Danh sách dự kiến nhân sự của báo điện tử (Mẫu số 03);
d) Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập (Mẫu số 04);
đ) Mẫu trình bày giao diện trang chủ của báo điện tử phải hiển thị các thông tin theo quy định tại Điều 46 Luật Báo chí, có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
[bookmark: dc_18]Mẫu trình bày giao diện trang chủ của chuyên trang có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép. Trang chủ của chuyên trang phải hiển thị các thông tin theo quy định tại Điều 46 Luật Báo chí, trong đó: Tên gọi chuyên trang thể hiện rõ cụm từ “chuyên trang” có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên chuyên trang và tên gọi báo điện tử có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên chuyên trang.

	1. Cơ quan báo chí có nhu cầu xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Báo chí hoặc cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). Hồ sơ gồm có:
[bookmark: tc_2]a) Đề án (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan chủ quản báo chí) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số …./2026/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của ấn phẩm báo chí, trong đó đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 của Thông tư này đối với tạp chí in (Mẫu số 06 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này);
[bookmark: tc_3]b) Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí (bản màu) có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí; đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 của Thông tư này (đối với tạp chí in).
Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm, cơ quan cấp phép kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí (Mẫu số 14, Mẫu số 19 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này); trường hợp từ chối cấp giấy phép phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
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	2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo điện tử (Mẫu số 17); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	2. Cơ quan báo chí có nhu cầu xuất bản phụ trương, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Báo chí hoặc cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). Hồ sơ gồm có:
a) Đề án (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan chủ quản báo chí) các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số …./2026/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của phụ trương (Mẫu số 07 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này);
b) Mẫu trình bày tên gọi phụ trương (bản màu) có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí.
Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản phụ trương, cơ quan cấp phép kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xuất bản phụ trương (Mẫu số 15, Mẫu số 20 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này); trường hợp từ chối cấp giấy phép phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	

	
	
	3. Cơ quan báo chí có nhu cầu mở chuyên trang của báo chí điện tử, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Báo chí. Hồ sơ gồm có:
a) Đề án (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan chủ quản báo chí) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số …./2026/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của các chuyên mục (đối với chuyên trang của tạp chí điện tử thể hiện rõ nội dung thông tin quy định tại khoản 15 Điều 3 Luật Báo chí, đối với chuyên trang của tạp chí khoa học thể hiện rõ nội dung thông tin quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật Báo chí) (Mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này);
b) Mẫu trình bày giao diện trang chủ của chuyên trang phải hiển thị các thông tin theo quy định tại Điều 18 Nghị định số …./2026/NĐ-CP ngày …. tháng …. năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí, trong đó: tên gọi chuyên trang thể hiện rõ cụm từ “chuyên trang” có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên chuyên trang và tên gọi báo điện tử, tạp chí điện tử có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên chuyên trang, có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí. 
Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mở chuyên trang của báo chí điện tử, cơ quan cấp phép kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí cấp giấy phép mở chuyên trang của báo chí điện tử (Mẫu số 13 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này); trường hợp từ chối cấp giấy phép phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	

	
	Điều 11. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử
	Điều 9. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, xuất bản phụ trương, mở chuyên trang của báo chí điện tử
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	1. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm có:
[bookmark: bieumau_ms_07]a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử (Mẫu số 07);
b) Đề án hoạt động tạp chí điện tử (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 17 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của các chuyên trang, chuyên mục của tạp chí điện tử, các chuyên mục của chuyên trang, trong đó thể hiện rõ về nội dung thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn, phản biện chính sách về lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép; tên miền phù hợp với tên tạp chí điện tử; việc sở hữu tên miền còn thời gian sử dụng tối thiểu 06 tháng tính từ thời điểm đề nghị cấp giấy phép; quy trình xuất bản và quản lý nội dung;
[bookmark: bieumau_ms_03_3]c) Danh sách dự kiến nhân sự của tạp chí điện tử (Mẫu số 03);
d) Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập (Mẫu số 04);
[bookmark: dc_20]đ) Mẫu trình bày giao diện trang chủ của tạp chí điện tử có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép. Trang chủ của tạp chí điện tử phải hiển thị các thông tin theo quy định tại Điều 46 Luật Báo chí, trong đó tên gọi tạp chí điện tử thể hiện rõ cụm từ “tạp chí” hoặc “tạp chí điện tử” có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên tạp chí điện tử;
[bookmark: dc_21]Mẫu trình bày giao diện trang chủ của chuyên trang có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép. Trang chủ của chuyên trang phải hiển thị các thông tin theo quy định tại Điều 46 Luật Báo chí, trong đó: Tên gọi chuyên trang thể hiện rỗ cụm từ “chuyên trang” có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên chuyên trang và tên gọi tạp chí điện tử có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên chuyên trang.
	1. Trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm/phụ trương, cơ quan báo chí gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Cục Báo chí hoặc cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chấp thuận việc thay đổi. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan báo chí;
b) Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm/phụ trương có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích);
c) Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí (bản màu)/Mẫu trình bày tên gọi phụ trương (bản màu) có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí; đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 của Thông tư này (đối với trường hợp thay đổi tên cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, tên gọi ấn phẩm báo chí/phụ trương; thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên gọi ấn phẩm báo chí/phụ trương).
Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm/phụ trương, cơ quan cấp phép kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí hoặc cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	

	25
	2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử (Mẫu số 18); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	2. Trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy phép mở chuyên trang của báo chí điện tử, cơ quan báo chí gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Cục Báo chí chấp thuận việc thay đổi. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan báo chí;
b) Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép chuyên trang có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích);
c) Mẫu trình bày giao diện trang chủ của chuyên trang (bản màu) có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi tên cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí, tên gọi chuyên trang, tên miền; hình thức trình bày, vị trí của tên gọi chuyên trang);
c) Mẫu trình bày giao diện trang chủ của chuyên trang (bản màu) dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi giao diện trang chủ của chuyên trang).
Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép mở chuyên trang của báo chí điện tử, cơ quan cấp phép kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	

	
	Điều 14. Trường hợp cơ quan, tổ chức được đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí
	Điều 10. Điều kiện cấp giấy phép xuất bản bản tin
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	1. Đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư này có nhu cầu thực hiện hai loại hình báo chí:
a) Báo in và báo điện tử;
b) Tạp chí in và tạp chí điện tử.
	1. Điều kiện cấp giấy phép xuất bản bản tin gồm:
a) Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin;
b) Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;
c) Xác định rõ tên bản tin, mục đích xuất bản và nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in;
d) Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.
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	2. Cơ quan báo chí đang thực hiện hai loại hình báo chí có một hoặc hai giấy phép chuẩn bị hết hiệu lực có nhu cầu tiếp tục hoạt động báo chí.
	2. Bản tin phải bảo đảm các quy định sau đây:
a) Khuôn khổ tối đa của bản tin là 19cm x 27cm, số trang tối đa là 64 trang. Không được quảng cáo trong bản tin;
b) Phần trên của trang một bản tin phải đề chữ “BẢN TIN”, tên của bản tin sau hoặc dưới chữ “BẢN TIN”, tên cơ quan, tổ chức xuất bản và ngày, tháng, năm xuất bản bản tin dưới tên của bản tin;
c) Trang 2 hoặc phần cuối của trang cuối bản tin ghi rõ số, ngày, tháng, năm của giấy phép xuất bản, nơi in, số lượng, kỳ hạn xuất bản, người chịu trách nhiệm xuất bản.
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	3. Cơ quan báo chí đang thực hiện một loại hình báo chí có nhu cầu thực hiện thêm loại hình báo chí khác:
a) Báo in thực hiện thêm loại hình báo điện tử;
b) Tạp chí in thực hiện thêm loại hình tạp chí điện tử;
c) Báo điện tử thực hiện thêm loại hình báo in;
đ) Tạp chí điện tử thực hiện thêm loại hình tạp chí in.
	
	

	
	Điều 15. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí
	Điều 11. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin
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	1. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm có:
[bookmark: bieumau_ms_09]a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí (Mẫu số 09);
b) Đề án hoạt động (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) tổng hợp các nội dung của đề án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 và của đề án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 của Thông tư này (đối với cơ quan báo in và báo điện tử) và các tài liệu kèm theo;
Đề án hoạt động (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) tổng hợp các nội dung của đề án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 và của đề án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Thông tư này (đối với cơ quan tạp chí in và tạp chí điện tử) và các tài liệu kèm theo;
[bookmark: bieumau_ms_03_4]c) Danh sách dự kiến nhân sự của cơ quan báo in và báo điện tử hoặc tạp chí in và tạp chí điện tử (Mẫu số 03);
d) Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập (Mẫu số 04);
đ) Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo in như quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 5, mẫu trình bày giao diện trang chủ của báo điện tử như quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 10 của Thông tư này, có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép (đối với cơ quan báo in và báo điện tử).
Mẫu trình bày tên gọi tạp chí in như quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6, mẫu trình bày giao diện trang chủ của tạp chí điện tử như quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 11 của Thông tư này, có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép (đối với cơ quan tạp chí in và tạp chí điện tử).

	1. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu xuất bản bản tin gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Báo chí (đối với cơ quan, tổ chức của trung ương; cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam), cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh, thành phố). Hồ sơ gồm có:
a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin (Mẫu số 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này);
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam);
c) Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin;
d) Mẫu trình bày tên gọi bản tin (bản màu) có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài).
Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin, cơ quan cấp phép kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xuất bản bản tin (Mẫu số 17, Mẫu số 21 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này); trường hợp từ chối cấp giấy phép phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
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	2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử (Mẫu số 22) hoặc cấp giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử (Mẫu số 23); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	2. Trường hợp thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin, cơ quan, tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Cục Báo chí (đối với cơ quan, tổ chức của trung ương; cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam), cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của tỉnh, thành phố) chấp thuận thay đổi. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan, tổ chức;
b) Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (đối với trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin);
c) Mẫu trình bày tên gọi bản tin (bản màu) có xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với trường hợp thay đổi tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài).
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép xuất bản bản tin, cơ quan cấp phép kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	

	
	
	3. Đến thời hạn xuất bản ghi trên giấy phép, cơ quan, tổ chức không xuất bản bản tin thì giấy phép hết hiệu lực. Cục Báo chí, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi giấy phép. Nếu có nhu cầu xuất bản bản tin thì cơ quan, tổ chức làm thủ tục xin phép lại.
	

	
	
	4. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc chấm dứt xuất bản bản tin, cơ quan, tổ chức đã được cấp giấy phép xuất bản bản tin phải thông báo bằng văn bản cho Cục Báo chí, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp chấm dứt xuất bản bản tin, Cục Báo chí, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi giấy phép.
	

	
	Điều 16. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép cho cơ quan báo chí đang thực hiện hai loại hình báo chí có một hoặc hai giấy phép chuẩn bị hết hiệu lực, cấp giấy phép cho cơ quan báo chí đang thực hiện một loại hình báo chí thực hiện thêm loại hình báo chí khác
	Điều 12. Điều kiện cấp giấy phép xuất bản đặc san
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	1. Cơ quan báo chí đang thực hiện hai loại hình báo chí có một hoặc hai giấy phép chuẩn bị hết hiệu lực có nhu cầu tiếp tục hoạt động báo chí, cơ quan báo chí đang thực hiện một loại hình báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 Luật Báo chí có nhu cầu thực hiện thêm loại hình báo chí khác, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ được thực hiện như quy định tại khoản 1 Điều 15 của Thông tư này.
	1. Điều kiện cấp giấy phép xuất bản đặc san gồm:
a) Có người có nghiệp vụ báo chí chịu trách nhiệm về việc xuất bản đặc san;
b) Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản đặc san;
c) Xác định rõ tên đặc san, mục đích xuất bản, nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, thời gian xuất bản;
d) Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản đặc san.
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	2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử (Mẫu số 22) hoặc cấp giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử (Mẫu số 23); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	2. Đặc san phải bảo đảm các quy định sau đây:
a) Phần trên của trang một đặc san phải đề chữ “ĐẶC SAN”, tên của đặc san sau hoặc dưới chữ “ĐẶC SAN”, tên cơ quan, tổ chức xuất bản và ngày, tháng, năm xuất bản đặc san dưới tên của đặc san;
b) Trang 2 hoặc phần cuối của trang cuối đặc san ghi rõ số, ngày, tháng, năm của giấy phép xuất bản, nơi in, số lượng, người chịu trách nhiệm xuất bản.
	

	
	[bookmark: dieu_7]Điều 7. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in
	Điều 13. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép xuất bản đặc san
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	1. Cơ quan báo chí thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Báo chí phải gửi văn bản thông báo đến Cục Báo chí và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền (đối với cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.
	1. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu xuất bản đặc san gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Báo chí (đối với cơ quan, tổ chức của trung ương; cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam), cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với cơ quan, tổ chức của tỉnh, thành phố). Hồ sơ gồm có:
a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san (Mẫu số 10 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này);
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam);
c) Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản đặc san;
d) Mẫu trình bày tên gọi đặc san (bản màu) có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi đặc san thể hiện bằng tiếng nước ngoài).
Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san, cơ quan cấp phép kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xuất bản đặc san (Mẫu số 18, Mẫu số 22 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này); trường hợp từ chối cấp giấy phép phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	

	35
	[bookmark: dc_9]2. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép của cơ quan báo chí (đối với trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích);
c) Mẫu trình bày tên gọi cơ quan báo chí (đối với trường hợp thay đổi tên gọi cơ quan báo chí), mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí (đối với trường hợp thay đổi tên gọi ấn phẩm báo chí), có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí; đáp ứng điều kiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6 của Thông tư này (đối với tạp chí in).
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết việc cấp giấy phép (Mẫu số 14); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

	2. Trường hợp thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản đặc san, cơ quan, tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Cục Báo chí (đối với cơ quan, tổ chức của trung ương; cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam), cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với cơ quan, tổ chức của tỉnh, thành phố) chấp thuận thay đổi. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan, tổ chức;
b) Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản đặc san (đối với trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm xuất bản đặc san);
c) Mẫu trình bày tên gọi đặc san (bản màu) có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với trường hợp thay đổi tên gọi đặc san thể hiện bằng tiếng nước ngoài).
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép xuất bản đặc san, cơ quan cấp phép kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét giải quyết việc chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
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	[bookmark: dc_10]3. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chấp thuận việc thay đổi. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên gọi ấn phẩm báo chí).
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết việc chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

	3. Đến thời hạn xuất bản ghi trên giấy phép, cơ quan, tổ chức không xuất bản đặc san thì giấy phép hết hiệu lực. Cục Báo chí, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi giấy phép. Nếu có nhu cầu xuất bản đặc san, cơ quan, tổ chức phải làm thủ tục xin phép lại.

	

	
	
	4. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc chấm dứt xuất bản đặc san, cơ quan, tổ chức phải thông báo bằng văn bản cho Cục Báo chí, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp chấm dứt xuất bản đặc san, Cục Báo chí, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi giấy phép.
	

	
	[bookmark: dieu_12]Điều 12. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử, tạp chí điện tử
	Điều 14. Chế độ lưu chiểu bản tin, đặc san
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	[bookmark: dc_22]1. Cơ quan báo chí thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử, tạp chí điện tử theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Báo chí phải gửi văn bản thông báo đến Cục Báo chí và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền (đối với cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày có sự thay đổi.
	Cơ quan, tổ chức xuất bản bản tin, đặc san phải thực hiện chế độ lưu chiểu theo quy định sau đây: 
1. Bản tin, đặc san do cơ quan, tổ chức của trung ương; cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam xuất bản, phải nộp 03 (ba) bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở trung ương trong ngày phát hành;
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	[bookmark: dc_23]2. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí; trong đó, thể hiện tên miền phù hợp với tên báo điện tử, tạp chí điện tử và việc sở hữu tên miền còn thời gian sử dụng tối thiểu 06 tháng tính từ thời điểm đề nghị (đối với trường hợp thay đổi tên miền);
b) Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép của cơ quan báo chí (đối với trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích);
c) Mẫu trình bày tên gọi cơ quan báo chí có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi tên gọi cơ quan báo chí); đáp ứng điều kiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 11 của Thông tư này (đối với tạp chí điện tử);
d) Mẫu trình bày tên gọi chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi tên gọi chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử); đáp ứng điều kiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 10 của Thông, tư này đối với chuyên trang của báo điện tử và quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 11 của Thông tư này đối với chuyên trang của tạp chí điện tử;
[bookmark: bieumau_ms_19]Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết việc cấp giấy phép (Mẫu số 19); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	2. Bản tin, đặc san do cơ quan, tổ chức của tỉnh, thành phố xuất bản, phải nộp 03 (ba) bản cho cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong ngày phát hành.
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	[bookmark: dc_24]3. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chấp thuận việc thay đổi. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Mẫu trình bày tên gọi cơ quan báo chí, tên gọi chuyên trang dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi hình thức trình bày, vị trí tên gọi cơ quan báo chí, tên gọi chuyên trang);
c) Mẫu trình bày giao diện trang chủ của báo điện tử, tạp chí điện tử, chuyên trang dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi giao diện trang chủ của báo điện tử, tạp chí điện tử, chuyên trang).
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông; có trách nhiệm xem xét giải quyết việc chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	
	

	
	Điều 17. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí
	Điều 15. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình
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	[bookmark: dc_31]1. Cơ quan báo chí thay đổi nội dung đối với loại hình báo in, tạp chí in trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Báo chí thực hiện như quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư này.
[bookmark: dc_32]Cơ quan báo chí thay đổi nội dung đối với loại hình báo điện tử, tạp chí điện tử trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Báo chí thực hiện như quy định tại khoản 1 Điều 12 của Thông tư này.
	1. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử), chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. Hồ sơ gồm có:
a) Tờ khai của cơ quan chủ quản đề nghị cấp giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình (Mẫu số 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này);
b) Đề án thành lập tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình được cơ quan chủ quản phê duyệt (Mẫu số 12 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này);
c) Danh sách tổng hợp nhân sự dự kiến (Mẫu số 13 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này);
d) Sơ yếu lý lịch người dự kiến là người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình (Mẫu số 14 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này) và bản sao bằng tốt nghiệp đại học;
đ) Trường hợp đề nghị cấp phép hoạt động cả 02 loại hình phát thanh, truyền hình, cơ quan chủ quản phải làm hồ sơ riêng đối với từng loại hình báo chí cụ thể. Cơ quan báo chí khi có nhu cầu thực hiện loại hình phát thanh, truyền hình, căn cứ quy định của Luật Báo chí, cơ quan chủ quản gửi hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định của Thông tư này. 
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	[bookmark: dc_33]2. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí đối với loại hình báo in, tạp chí in trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ được thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư này.
[bookmark: dc_34]Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí đối với loại hình báo điện tử, tạp chí điện tử trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ được thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 12 của Thông tư này.
[bookmark: bieumau_ms_24]Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết việc cấp giấy phép (Mẫu số 24); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	2. Trong thời hạn 12 (mười hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình, cơ quan cấp phép kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
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	[bookmark: dc_35]3. Việc thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí đối với loại hình báo in, tạp chí in trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí được thực hiện như quy định tại khoản 3 Điều 7 của Thông tư này.
[bookmark: dc_36]Việc thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí đối với loại hình báo điện tử, tạp chí điện tử trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí được thực hiện như quy định tại khoản 3 Điều 12 của Thông tư này.
	3. Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình (Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này); trường hợp từ chối cấp giấy phép phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

	

	
	Điều 8. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép, thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí
	Điều 16. Hồ sơ, thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình
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	[bookmark: dc_11]1. Cơ quan báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 30 Luật Báo chí có nhu cầu xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
[bookmark: bieumau_ms_05]b) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí (Mẫu số 05);
[bookmark: dc_12]c) Đề án xuất bản thêm ấn phẩm báo chí (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan chủ quản báo chí) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 30 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của ấn phẩm báo chí, trong đó đáp ứng điều kiện quy định tại điềm b khoản 1 Điều 6 của Thông tư này đối với tạp chí in;
d) Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo chí có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí; đáp ứng điều kiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6 của Thông tư này (đối với tạp chí in).
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí (Mẫu số 15); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	1. Cơ quan, tổ chức gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử), chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. 
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	2. Việc thay đổi các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí được thực hiện như quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 của Thông tư này.
	2. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình, cơ quan cấp phép kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
	

	
	
	3. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép hoạt động phát thanhy, giấy phép hoạt động truyền hình (Mẫu số 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này); trường hợp từ chối cấp giấy phép phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	

	
	
	4. Trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí; tôn chỉ, mục đích kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình, hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố hoặc bộ, ngành. Đối với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, văn bản đề nghị phải do người đứng đầu cơ quan hoặc người được ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật;
b) Tờ khai của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình (Mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này);
c) Báo cáo tình hình triển khai giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình kể từ ngày được cấp phép (Mẫu số 24 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này);
d) Đề án của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình thực hiện nội dung thay đổi được cơ quan chủ quản phê duyệt.
	

	
	
	5. Trường hợp thay đổi các nội dung quy định trong trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Báo chí và khoản 4 Điều này, hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc bộ, ngành. Đối với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, văn bản đề nghị phải do người đứng đầu cơ quan hoặc người được ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật ký xác nhận;
b) Báo cáo về nội dung đề nghị thay đổi (Mẫu số 27 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này) nếu đề nghị thay đổi về thời lượng phát sóng, thời lượng chương trình tự sản xuất của kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình;
c) Văn bản, giấy tờ hợp lệ nếu đề nghị thay đổi về tên gọi cơ quan chủ quản báo chí; tên gọi cơ quan báo chí; tên gọi kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa điểm phát sóng; địa điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng;
d) Bản màu biểu tượng kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình, có xác nhận của cơ quan chủ quản. Đối với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, bản màu biểu tượng kênh chương trình phát thanh, kênh chương trình truyền hình phải do người đứng đầu cơ quan hoặc người được ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật ký xác nhận nếu đề nghị thay đổi biểu tượng kênh chương trình.
	

	
	[bookmark: dieu_9]Điều 9. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép, thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương
	Điều 17. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép sản xuất kênh chương trình phát thanh trong nước, kênh chương trình truyền hình trong nước
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	[bookmark: dc_13]1. Cơ quan báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 30 Luật Báo chí có nhu cầu xuất bản phụ trương, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Báo chí. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
[bookmark: bieumau_ms_05_1]b) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản phụ trương (Mẫu số 05);
[bookmark: dc_14]c) Đề án xuất bản phụ trương (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan chủ quản báo chí) các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 30 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của phụ trương;
d) Mẫu trình bày tên gọi phụ trương có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản phụ trương (Mẫu số 16); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

	1. Trường hợp cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình có nhu cầu sản xuất thêm kênh chương trình trong nước, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử. Hồ sơ gồm có:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước (Mẫu số 16 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này);
b) Đề án sản xuất kênh chương trình trong nước:
Trong đề án này nêu rõ các nội dung chủ yếu của kênh chương trình trong nước: Tôn chỉ, mục đích và mục tiêu sản xuất; tên gọi, biểu tượng (logo); nội dung; độ phân giải hình ảnh (đối với kênh chương trình truyền hình); độ phân giải âm thanh (đối với kênh chương trình phát thanh); khung chương trình dự kiến trong 01 tháng; đối tượng khán/thính giả; năng lực sản xuất (nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính); quy trình tổ chức sản xuất và quản lý nội dung; phương thức kỹ thuật phân phối đến các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình; hiệu quả kinh tế, xã hội của kênh.
Trường hợp kênh chương trình trong nước là sản phẩm liên kết, Đề án sản xuất kênh chương trình trong nước phải cung cấp thêm các thông tin gồm: Địa chỉ, năng lực của đối tác liên kết; hình thức liên kết; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết.
Đề án sản xuất kênh chương trình trong nước phải được phê duyệt bởi cơ quan chủ quản đối với các cơ quan báo chí của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc các bộ, ngành; phải được phê duyệt bởi người đứng đầu cơ quan báo chí hoặc người được ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật đối với các cơ quan báo chí trung ương.
Trường hợp đề nghị cấp giấy phép sản xuất nhiều kênh chương trình, đơn vị đề nghị cấp giấy phép phải làm Đề án riêng đối với từng kênh chương trình cụ thể.
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	[bookmark: dc_15]2. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Cục Báo chí sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép của phụ trương (đối với trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích);
c) Mẫu trình bày tên gọi phụ trương có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi tên gọi phụ trương).
[bookmark: bieumau_ms_21]Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm xem xét giải quyết việc cấp giấy phép (Mẫu số 21); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

	2. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất thêm kênh chương trình phát thanh trong nước, kênh chương trình truyền hình trong nước, cơ quan cấp phép kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
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	[bookmark: dc_16]3. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Cục Báo chí chấp thuận việc thay đổi. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Mẫu trình bày tên gọi phụ trương dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên gọi phụ trương).
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm xem xét giải quyết việc chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

	3. Trong thời hạn 24 (hai mươi tư) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước (Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này); trường hợp từ chối cấp giấy phép phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

	

	
	Điều 13. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép, thay đổi nội dung ghi trong giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử
	Điều 18. Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước
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	[bookmark: dc_25]1. Cơ quan báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 30 Luật Báo chí có nhu cầu mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Báo chí. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
[bookmark: bieumau_ms_08]b) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử (Mẫu số 08);
[bookmark: dc_26]c) Đề án hoạt động chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan chủ quản báo chí) và các tài liệu kèm theo, gồm các nội dung sau: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; trình bày việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 30 Luật Báo chí; kết cấu và nội dung chính của các chuyên mục (đối với chuyên trang của tạp chí điện tử, thể hiện rõ về nội dung thông tin chuyên sâu, chuyên ngành, giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, tham gia tư vấn, phản biện chính sách về lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí); quy trình xuất bản và quản lý nội dung;
[bookmark: dc_27]d) Mẫu trình bày giao diện trang chủ của chuyên trang có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí. Trang chủ của chuyên trang phải hiển thị các thông tin theo quy định tại Điều 46 Luật Báo chí, trong đó: Tên gọi chuyên trang thể hiện rõ cụm từ “chuyên trang” có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên chuyên trang và tên gọi báo điện tử, tạp chí điện tử có cỡ chữ tối thiểu bằng 1/2 cỡ chữ của tên chuyên trang.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm cấp giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử/tạp chí điện tử (Mẫu số 20); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	1. Trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích của kênh chương trình trong nước thì cơ quan báo chí có giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước thực hiện hồ sơ, trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung áp dụng như đối với cấp giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước quy định tại Điều 17 của Thông tư này.
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	[bookmark: dc_28]2. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Cục Báo chí sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Báo cáo đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép của chuyên trang (đối với trường hợp thay đổi tôn chỉ, mục đích);
c) Mẫu trình bày tên gọi chuyên trang có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí, đáp ứng điều kiện quy định tại điểm d khoản 1 Điều này (đối với trường hợp thay đổi tên gọi chuyên trang);
[bookmark: bieumau_ms_21_1]Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm xem xét giải quyết việc cấp giấy phép (Mẫu số 21); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	2. Trường hợp thay đổi các nội dung khác ghi trong giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước, cơ quan báo chí có văn bản đề nghị kèm theo bản thuyết minh nội dung thay đổi; văn bản chấp thuận thay đổi của cơ quan chủ quản. 
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	[bookmark: dc_29]3. Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Cục Báo chí chấp thuận việc thay đổi. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản báo chí;
b) Mẫu trình bày tên gọi chuyên trang dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi hình thức trình bày, vị trí của tên gọi chuyên trang);
c) Mẫu trình bày giao diện trang chủ của chuyên trang dự kiến thay đổi có xác nhận của cơ quan chủ quản báo chí (đối với trường hợp thay đổi giao diện trang chủ của chuyên trang).
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm xem xét giải quyết việc chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	3. Trường hợp tăng hoặc giảm thời lượng kênh chương trình, thời lượng chương trình tự sản xuất, ngoài các yêu cầu về hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này, cơ quan báo chí có báo cáo về nội dung đề nghị thay đổi (Mẫu số 27 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này). 

	

	
	
	[bookmark: _GoBack]4. Trường hợp thay đổi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, cơ quan báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (đối với cơ quan báo chí của trung ương và bộ, ngành) hoặc cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với cơ quan báo chí của địa phương).
	

	
	
	5. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất thêm kênh chương trình phát thanh trong nước, kênh chương trình truyền hình trong nước, cơ quan cấp phép kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
	

	
	
	6. Trong thời hạn 16 (mười sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung nội dung ghi trong giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước (Mẫu số 23, Mẫu số 24 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này); trường hợp từ chối cấp giấy phép phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	

	
	
	Điều 19. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền 
	

	
	
	1. Cơ quan báo chí gửi 01 (một) bộ hồ sơ về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ. Hồ sơ gồm có:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền (Mẫu số 17 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này);
b) Đề án biên tập kênh chương trình nước ngoài thể hiện đầy đủ các nội dung sau: có nhân sự đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn báo chí, có thẻ nhà báo và trình độ ngoại ngữ phù hợp với kênh chương trình nước ngoài đề nghị cấp giấy phép biên tập; có năng lực kỹ thuật đáp ứng yêu cầu biên tập, gồm: hệ thống thiết bị làm chậm, thiết bị lưu trữ, phương tiện kỹ thuật thu phát tín hiệu phù hợp với việc biên tập kênh chương trình; bảo đảm công tác biên tập, biên dịch được thực hiện tại Việt Nam theo quy định; có năng lực tài chính cần thiết thể hiện bởi dự toán chi phí biên tập, biên dịch trong 01 (một) năm được phê duyệt bởi cơ quan chủ quản báo chí đối với cơ quan báo chí thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành hoặc được phê duyệt bởi người đứng đầu cơ quan báo chí đối với các cơ quan báo chí Trung ương và văn bản chứng minh nguồn tài chính hợp pháp bảo đảm thực hiện công tác biên tập, biên dịch theo dự toán;
c) Bản sao văn bản thỏa thuận bản quyền kênh chương trình nước ngoài. Trường hợp văn bản thỏa thuận bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt và chứng thực đối với bản dịch.
	

	
	
	2. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, cơ quan cấp phép kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
	

	
	
	3. Trong thời hạn 24 (hai mươi tư) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền (Mẫu số 12 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này); trường hợp từ chối cấp giấy phép phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	

	
	Điều 18. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép xuất bản bản tin
	Điều 20. Hồ sơ, thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền
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	1. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu xuất bản bản tin gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Báo chí (đối với cơ quan, tổ chức của trung ương; cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền (đối với cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương). Hồ sơ gồm có:
[bookmark: bieumau_ms_10]a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin (Mẫu số 10);
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam);
c) Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin;
d) Mẫu trình bày tên gọi bản tin có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài).
	1. Trường hợp thay đổi thể loại kênh chương trình, nội dung kênh chương trình nước ngoài thì đơn vị có giấy phép thực hiện hồ sơ, thủ tục áp dụng như hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép lần đầu quy định tại Điều 19 Thông tư này.
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	[bookmark: bieumau_ms_25][bookmark: bieumau_ms_26]2. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cục Báo chí, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin (Mẫu số 25, 26); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	2. Trường hợp thay đổi các nội dung quy định trong giấy phép, trừ trường hợp quy định tại  khoản 1 Điều này, cơ quan báo chí gửi 01 (một) bộ hồ sơ về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép kèm theo thuyết minh về các nội dung thay đổi do người đứng đầu cơ quan hoặc người được ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật cơ quan báo chí ký. Đối với cơ quan báo chí của tỉnh, thành phố hoặc của các Bộ, ngành, văn bản đề nghị phải có xác nhận của cơ quan chủ quản;
b) Văn bản mô tả của hãng truyền hình nước ngoài về thời gian, thời lượng, khung phát sóng của kênh chương trình trong 01 (một) tháng (không quá 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ) kèm theo bản dịch tiếng Việt có chứng thực (nếu văn bản được soạn bằng tiếng nước ngoài) trong trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung các nội dung có liên quan đến thời gian, thời lượng, khung phát sóng của kênh chương trình.
	

	
	
	3. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung cấp giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, cơ quan cấp phép kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
	

	
	
	4. Trong thời hạn 16 (mười sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền. Trường hợp từ chối cấp giấy phép phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	

	
	Điều 19. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin
	Điều 21. Chế độ báo cáo
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	1. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin phải gửi văn bản đề nghị Cục Báo chí, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền cho phép thay đổi. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan, tổ chức;
b) Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (đối với trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin);
c) Mẫu trình bày tên gọi bản tin có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với trường hợp thay đổi tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài).
	1. Định kỳ hàng quý, hàng năm, cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép hoạt động báo chí in, báo chí điện tử phải báo cáo tình hình hoạt động cho Cục Báo chí (Mẫu số 25 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này); cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình phải báo cáo tình hình hoạt động cho Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Mẫu số 26 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này). Thời hạn gửi báo cáo trong 10 (mười) ngày đầu tiên của tháng liền kề quý tiếp theo (đối với báo cáo quý), 10 (mười) ngày đầu tiên của tháng 12 (đối với báo cáo năm).

	

	
	
	2. Ngoài báo cáo định kỳ, trong trường hợp đột xuất, các cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép hoạt động báo chí in, báo chí điện tử, phát thanh, truyền hình phải thực hiện báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở Trung ương và địa phương nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh.
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	2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền có trách nhiệm xem xét giải quyết việc chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	[bookmark: khoan_3_10]3. Cơ quan, tổ chức gửi báo cáo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này bằng văn bản về Cục Báo chí kèm theo bản điện tử về địa chỉ thư điện tử …; về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử kèm theo bản điện tử về địa chỉ thư điện tử baocaoptth@mic.gov.vn.
	

	
	
	Điều 22. Ban hành biểu mẫu
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	Ban hành Phụ lục kèm theo Thông tư này, gồm:
- Phụ lục I: Các mẫu Đề án, Tờ khai, Sơ yếu lý lịch, Đơn đề nghị.
- Phụ lục II: Các mẫu Giấy phép hoạt động; Báo cáo.
	

	
	
	[bookmark: dieu_23]Điều 23. Quy định chuyển tiếp
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	1. Đối với trường hợp cơ quan chủ quản báo chí đề nghị cấp giấy phép hoạt động đã nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định trước khi Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục xem xét hồ sơ theo quy định tại Thông tư 41/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2020 và Thông tư số 36/2016/TT-BTTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 24/2024/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2024. Trường hợp cấp giấy phép hoạt động báo chí vào thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo mẫu giấy phép quy định tại Thông tư này.
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	[bookmark: tc_24][bookmark: tc_26]2. Đối với trường hợp cơ quan báo chí có giấy phép hết thời hạn tại thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành, có nhu cầu cấp lại giấy phép, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp lại giấy phép cho các cơ quan báo chí theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.
	

	
	
	Điều 24. Hiệu lực thi hành
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	1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.
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	2. Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư số 36/2016/TT/BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 24/2024/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2024 hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
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	3. Bãi bỏ Điều 4 Thông tư số 21/2025/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; khoản 2 Điều 2 và khoản 3 Điều 4 Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các biểu mẫu tờ khai đăng ký, đơn đề nghị cấp giấy phép, giấy chứng nhận, giấy phép và báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; điểm b khoản 1 Điều 1; điểm 4c khoản 2 Điều 1 Thông tư số 05/2023/TT-BTTTT ngày ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT.
	

	
	Điều 20. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép xuất bản đặc san
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	1. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu xuất bản đặc san gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Báo chí. Hồ sơ gồm có:
[bookmark: bieumau_ms_11]a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản đặc san (Mẫu số 11);
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam);
c) Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản đặc san;
d) Mẫu trình bày tên gọi đặc san có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi đặc san thể hiện bằng tiếng nước ngoài).
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	[bookmark: bieumau_ms_27]2. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản đặc san (Mẫu số 27); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	
	

	
	Điều 21. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản đặc san
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	1. Cơ quan, tổ chức có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản đặc san phải gửi văn bản đề nghị Cục Báo chí cho phép thay đổi. Hồ sơ gồm có:
a) Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan, tổ chức;
b) Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản đặc san (đối với trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm xuất bản đặc san);
c) Mẫu trình bày tên gọi đặc san có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với trường hợp thay đổi tên gọi đặc san thể hiện bằng tiếng nước ngoài).
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	2. Trong thời hạn 15 ngày kề từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí có trách nhiệm xem xét giải quyết việc chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	
	

	
	Điều 24. Hiệu lực thi hành
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	1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.
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	2. Thông tư này thay thế cho Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.
	
	

	
	THÔNG TƯ 36/2016/TT-BTTTT
	
	

	
	Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
	
	

	71
	Thông tư này quy định chi tiết về việc cấp phép hoạt động đối với loại hình báo nói, báo hình theo quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20, Điều 29 Luật Báo chí và chế độ báo cáo đối với các cơ quan, tổ chức được cấp phép hoạt động báo nói, báo hình.
	
	Đã điều chỉnh và đưa vào Điều 1 dự thảo Thông tư mới

	
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	
	

	72
	Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan chủ quản báo chí theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Luật Báo chí (sau đây gọi là cơ quan chủ quản); các cơ quan, tổ chức được cấp phép hoạt động báo nói, báo hình; các đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh và truyền hình (sau đây gọi là tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình).
	
	Đã điều chỉnh và đưa vào Điều 2 dự thảo Thông tư mới

	
	Điều 3. Giải thích từ ngữ
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	Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Giấy phép hoạt động phát thanh: là Giấy phép hoạt động báo chí được cấp cho tổ chức hoạt động báo nói. Giấy phép này quy định kênh phát thanh đầu tiên của tổ chức được cấp phép.
	
	Đã điều chỉnh và đưa vào Điều 3 dự thảo Thông tư mới
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	2. Giấy phép hoạt động truyền hình: là Giấy phép hoạt động báo chí được cấp cho tổ chức hoạt động báo hình. Giấy phép này quy định kênh truyền hình đầu tiên của tổ chức được cấp phép.
	
	

	
	Điều 4. Thẩm quyền cấp phép, hiệu lực của giấy phép
	
	

	75
	1. Thẩm quyền cấp phép
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình.
	
	Đã điều chỉnh và đưa vào Điều 4 dự thảo Thông tư mới
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	2. Hiệu lực của giấy phép
Giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình có hiệu lực kể từ ngày ký giấy phép theo quy định tại Điều 18 Luật Báo chí.
	
	

	
	Điều 5. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình
	
	Đã điều chỉnh và đưa thành Điều 22 dự thảo Thông tư mới

	77
	1. Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 (một) bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử). Hồ sơ gồm có:
b) Tờ khai của cơ quan chủ quản đề nghị cấp giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này);
c) Đề án thành lập tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình được cơ quan chủ quản phê duyệt (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này);
d) Danh sách nhân sự dự kiến (Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này);
đ) Các giấy tờ hợp pháp của người dự kiến là người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình, gồm có: Sơ yếu lý lịch (Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này); Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học trở lên.
	
	- Điểm a khoản 1 Điều 5 TT36/2016/TT-BTTTT bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 4 Thông tư 21/2025/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 26/12/2025.
- Điểm đ khoản 2 Điều 5 TT36/2016/TT-BTTTT, cụm từ “Bản sao Thẻ Nhà báo còn hiệu lực” bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 24/2024/TT-BTTTT.

	78
	2. Trong thời hạn tối đa 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp phép cho cơ quan, tổ chức (Mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối.
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	3. Trong thời hạn xử lý cấp phép quy định tại Khoản 2 Điều này, đối với hồ sơ chưa đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức về việc bổ sung, giải trình, hoàn thiện hồ sơ.
	
	

	80
	4. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nộp hồ sơ bổ sung, giải trình cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo nội dung yêu cầu trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ghi trên văn bản thông báo quy định tại Khoản 3 Điều này.
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	5. Kết thúc thời hạn nộp hồ sơ bổ sung quy định tại Khoản 4 Điều này, cơ quan, tổ chức không nộp hồ sơ bổ sung, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) chấm dứt việc xử lý hồ sơ. Việc tiếp nhận hồ sơ sau khi hết hạn nộp bổ sung được xem xét như tiếp nhận hồ sơ mới.
	
	

	82
	6. Trường hợp đề nghị cấp phép hoạt động cả 02 loại hình báo nói, báo hình, cơ quan chủ quản phải làm hồ sơ riêng đối với từng loại hình báo chí cụ thể. Cơ quan báo in, báo điện tử khi có nhu cầu thực hiện loại hình báo nói, báo hình, căn cứ quy định của Luật Báo chí, cơ quan chủ quản gửi hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định của Thông tư này.
	
	

	
	7. Trong thời hạn còn hiệu lực của giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình mà tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình đã được cấp theo quy định tại Thông tư số 07/2011/TT-BTTTT ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình thực hiện thủ tục đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình.
Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện việc cấp đổi giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gồm có: văn bản của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình; tờ khai của cơ quan, tổ chức (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này); văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản đối với tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ, ngành; bản sao giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình đã được cấp.
	
	Khoản 7 Điều 5 TT36/2016/ TT-BTTTT bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 4 Thông tư 21/2025/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 26/12/2025

	
	Điều 6. Hồ sơ, thủ tục thay đổi tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí, tôn chỉ, mục đích kênh phát thanh, kênh truyền hình quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình
	
	

	
	1. Cơ quan, tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ bản chính về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) bằng một trong các hình thức sau: trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ Công quốc gia. Hồ sơ gồm có
a) Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc bộ, ngành. Đối với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, văn bản đề nghị phải do người đứng đầu cơ quan ký;
b) Trường hợp thay đổi về tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí; tôn chỉ, mục đích kênh phát thanh, kênh truyền hình, cơ quan, tổ chức nộp tờ khai của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình (Mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư này); báo cáo tình hình triển khai giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình kể từ ngày được cấp phép (Mẫu số 7 ban hành kèm theo Thông tư này); đề án của tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình thực hiện những nội dung thay đổi được cơ quan chủ quản phê duyệt (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này).
c) Trường hợp thay đổi thời lượng phát sóng, thời lượng chương trình tự sản xuất của kênh phát thanh, kênh truyền hình quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình, cơ quan, tổ chức phải nộp báo cáo về nội dung đề nghị thay đổi (Mẫu số 8 ban hành kèm theo Thông tư này).
d) Trường hợp thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí; tên gọi cơ quan báo chí; địa điểm phát sóng; địa điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng, cơ quan, tổ chức phải nộp văn bản, giấy tờ hợp pháp có liên quan đến việc thực hiện những thay đổi tại điểm này.
e) Trường hợp thay đổi biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình, cơ quan, tổ chức phải có bản màu biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình có xác nhận của cơ quan chủ quản. Đối với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, bản màu biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình phải do người đứng đầu cơ quan ký xác nhận.
	
	

	
	2. Trong thời hạn tối đa 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp phép cho cơ quan, tổ chức. Trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời, trong đó nêu rõ lý do từ chối.
	
	

	
	3. Trong thời hạn xử lý cấp phép quy định tại Khoản 2 Điều này, đối với hồ sơ chưa đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức về việc bổ sung, giải trình, hoàn thiện hồ sơ.
	
	

	
	4. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm nộp hồ sơ bổ sung, giải trình cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo nội dung yêu cầu trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày ghi trên văn bản thông báo quy định tại Khoản 3 Điều này.
	
	

	
	5. Kết thúc thời hạn nộp hồ sơ bổ sung quy định tại Khoản 4 Điều này, cơ quan, tổ chức không nộp hồ sơ bổ sung, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) chấm dứt việc xử lý hồ sơ. Việc tiếp nhận hồ sơ sau khi hết hạn nộp bổ sung được xem xét như tiếp nhận hồ sơ mới.
	
	

	
	Điều 7. Hồ sơ, thủ tục thay đổi thời lượng phát sóng, thời lượng chương trình tự sản xuất của kênh phát thanh, kênh truyền hình quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình
	
	Điều 7 TT36/2016/ TT-BTTTT bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 4 Thông tư 21/2025/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 26/12/2025

	
	Điều 8. Hồ sơ, thủ tục thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí; tên gọi cơ quan báo chí; tên gọi kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa điểm phát sóng; địa điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình

	
	Điều 8 TT36/2016/ TT-BTTTT bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 4 Thông tư 21/2025/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 26/12/2025

	
	Điều 9. Hồ sơ, thủ tục thay đổi biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình và những nội dung khác quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình
	
	Điều 9 TT36/2016/ TT-BTTTT bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 4 Thông tư 21/2025/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 26/12/2025

	
	Điều 10. Chế độ báo cáo
	
	

	
	[bookmark: khoan_1_10][bookmark: bieumau_ms09][bookmark: khoan_1_10_name]1. Định kỳ hàng quý, hàng năm, cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình có nghĩa vụ báo cáo tình hình hoạt động cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) (Mẫu số 9 ban hành kèm theo Thông tư này). Thời hạn gửi báo cáo trong 10 (mười) ngày đầu tiên của tháng liền kề quý tiếp theo (đối với báo cáo quý); 10 (mười) ngày đầu tiên của tháng 12 (đối với báo cáo năm).
	
	Khoản 1 Điều 10 TT36/2016/TT-BTTTT bị bãi bỏ bởi Số thứ tự 10 Phụ lục IV ban hành kèm theo Khoản 2 Điều 13 Thông tư 02/2023/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/06/2023 (VB hết hiệu lực: 15/02/2026)

	
	2. Ngoài báo cáo định kỳ, trong trường hợp đột xuất, các cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình có nghĩa vụ thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương nơi tổ chức đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh.
	
	

	
	3. Cơ quan, tổ chức gửi báo cáo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này bằng văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) kèm theo bản điện tử về địa chỉ thư điện tử baocaoptth@mic.gov.vn.
	
	Khoản này bị bãi bỏ bởi Số thứ tự 10 Phụ lục IV ban hành kèm theo Khoản 2 Điều 13 Thông tư 02/2023/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/06/2023 (VB hết hiệu lực: 15/02/2026)

	
	Điều 11. Ban hành biểu mẫu
	
	

	
	Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu sau:
1. Mẫu số 1. Tờ khai đề nghị cấp giấy phép hoạt động phát thanh/truyền hình.
2. Mẫu số 2. Đề án thành lập tổ chức hoạt động phát thanh/truyền hình.
3. Mẫu số 3. Danh sách tổng hợp nhân sự dự kiến của tổ chức hoạt động phát thanh/truyền hình.
4. Mẫu số 4. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến là người đứng đầu tổ chức hoạt động phát thanh/truyền hình.
5. Mẫu số 5. Giấy phép hoạt động phát thanh/truyền hình.
6. Mẫu số 6. Tờ khai đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép hoạt động phát thanh/truyền hình.
7. Mẫu số 7. Báo cáo đánh giá tình hình triển khai giấy phép hoạt động phát thanh/truyền hình.
8. Mẫu số 8. Báo cáo về thay đổi thời lượng phát sóng, thời lượng chương trình tự sản xuất của kênh phát thanh, kênh truyền hình.
9. Mẫu số 9. Báo cáo tình hình hoạt động phát thanh/truyền hình.
	
	

	
	Điều 12. Hiệu lực thi hành
	
	

	
	1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017 và thay thế Thông tư số 07/2011/TT-BTTTT ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.
	
	

	
	2. Chánh Văn phòng; Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Cơ quan chủ quản của các tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình; Tổng Giám đốc, Giám đốc các tổ chức hoạt động phát thanh, truyền hình được cấp phép; các đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
	
	



